
Đối tượng: Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành (Đề nghị sinh viên kiểm tra đúng môn học của mình để dự thi)

Mã 

CN

SH

M

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, 

Trừ bằng 1 ngành XHNV&NN
ENG

301 + 306 + 401 + 501

(182 NVL)
C. Ngân

Ghép B17 (KDN + KKT 

+ QNH + QTC)
3 4

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Nói)

19 giờ 15 4
P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Tính4 MGT 403 Quản trị chiến lược 3

Chủ nhật

26/05/2013

Ghép B17

(KDN + KKT)
19 giờ 15 7

GĐ: A + B + P.3, 4, 5, 6

(21 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Nhàn

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành C. Thương

3 ACC 303 Kế toán quản trị 2 3
Thứ 5

23/05/2013

2 ACC 411 Phân tích hoạt động kinh doanh 3
Chủ nhật

12/05/2013
19 giờ 15 4

19 giờ 15 4
P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành C. Yến

Chuyên ngành: Kế toán  Doanh nghiệp (Lớp B17KDN9)

1 ACC 414 Kế toán hành chính sự nghiệp 2
Chủ nhật

05/05/2013

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Đọc + Viết)

4

8 giờ 30
201 2

Sáng Chủ 

nhật

19/05/2013

Thứ 5

23/05/2013
19 giờ 15 7

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Tính

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành C. Thương

5 MGT 403 Quản trị chiến lược 3
Chủ nhật

26/05/2013

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

2 ACC 411 Phân tích hoạt động kinh doanh 3
Chủ nhật

12/05/2013
19 giờ 15 4

7 giờ 30

19 giờ 15

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

STT

Mã Môn

Môn thi
Ngày

thi

Giảng viên 

phụ trách

Số

TC

Giờ

thi

Số 

phòng 

thi

Địa điểm thi Đối tượng dự thi Ghi chú

C. Yến
Chủ nhật

05/05/2013
4

HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI - KHÓA B17 (2011-2013)_THI LẦN 1

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2012 - 2013 (Đợt học thứ 6)

Chuyên ngành: Kế toán  Doanh nghiệp (Lớp B17KDN1 + B17KDN2 + B17KDN3)

1 ACC 414

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Kế toán hành chính sự nghiệp 2

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Nhàn
Ghép B17

(KDN + KKT)
4

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

GĐ: A + B + P.3, 4, 5, 6

(21 NVL)

19 giờ 15

Kế toán quản trị 2 3ACC 303
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Đối tượng: Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành (Đề nghị sinh viên kiểm tra đúng môn học của mình để dự thi)

Mã 

CN

SH

M

STT

Mã Môn

Môn thi
Ngày

thi

Giảng viên 

phụ trách

Số

TC

Giờ

thi

Số 

phòng 

thi

Địa điểm thi Đối tượng dự thi Ghi chú

HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI - KHÓA B17 (2011-2013)_THI LẦN 1

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2012 - 2013 (Đợt học thứ 6)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Tân

GĐ: A + B + P.3, 4, 5, 6

(21 NVL)

C. Ngân2

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Đọc + Viết) Sáng Chủ 

nhật

19/05/2013

3 4

17 giờ 15 3
P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

301 + 306 + 401 + 501

(182 NVL)

19 giờ 15 3

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Nhàn
Ghép B17

(KDN + KKT)
19 giờ 15

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

2 MGT 403 Quản trị chiến lược 3
Chủ nhật

12/05/2013

3 ACC 303 Kế toán quản trị 2 3
Thứ 5

23/05/2013

4 AUD 402 Kiểm toán tài chính 1 3
Chủ nhật

26/05/2013

Phòng 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành C. Minh

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Hải

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán (Lớp  B17KKT9)

1 AUD 353 Kiểm toán nội bộ 2
Thứ 7

04/05/2013
19 giờ 15

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, 

Trừ bằng 1 ngành XHNV&NN

Phòng 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
1

2

3

ENG 201

19 giờ 15
Thứ 7

04/05/2013

8 giờ 30

19 giờ 15

3
P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Tân

7 giờ 30
Ghép B17 (KDN + KKT 

+ QNH + QTC)

17 giờ 15

5 AUD 402 Kiểm toán tài chính 1 3

T. Nhàn

T. Hải19 giờ 15

Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán (Lớp  B17KKT1)

403 Quản trị chiến lược 3
Chủ nhật

12/05/2013

Kế toán quản trị 2 3
Thứ 5

23/05/2013

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Nói)

ACC 303

Chủ nhật

26/05/2013
3

3

7

7

GĐ: A + B + P.3, 4, 5, 6

(21 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành2

4

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

Ghép B17

(KDN + KKT)

MGT

C. MinhAUD 353 Kiểm toán nội bộ
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Đối tượng: Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành (Đề nghị sinh viên kiểm tra đúng môn học của mình để dự thi)

Mã 

CN

SH

M

STT

Mã Môn

Môn thi
Ngày

thi

Giảng viên 

phụ trách

Số

TC

Giờ

thi

Số 

phòng 

thi

Địa điểm thi Đối tượng dự thi Ghi chú

HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI - KHÓA B17 (2011-2013)_THI LẦN 1

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2012 - 2013 (Đợt học thứ 6)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

FIN

ENG 201

Sáng Chủ 

nhật

19/05/2013

ENG 201 C. Ngân
Ghép B17 (KDN + KKT 

+ QNH + QTC)

3 4
301 + 306 + 401 + 501

(182 NVL)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, 

Trừ bằng 1 ngành XHNV&NN
C. Ngân

8 giờ 30

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Đọc + Viết) 7 giờ 30

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Nói)

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Nói)

4
301 + 306 + 401 + 501

(182 NVL)
2

2
Ghép B17 (KDN + KKT 

+ QNH + QTC)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, 

Trừ bằng 1 ngành XHNV&NN
2

GHÉP B17 

(QNH + QTC)
Quản trị tài chính 2 3

Chủ nhật

26/05/2013
17 giờ 15 9

302 Quản trị tài chính 2 3
Chủ nhật

26/05/2013
T. Tuyến

GHÉP B17 

(QNH + QTC)

3

Tài chính quốc tế

302

3 FIN

19 giờ 15

419 giờ 15

Tài chính quốc tế 2

Chủ nhật

05/05/2013

2 FIN 400
Chủ nhật

12/05/2013

4 FIN 302

1 BNK 401 Ngân hàng trung ương 2 419 giờ 15

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

4

4

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

9

5

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

Chuyên ngành: Ngân hàng  (Lớp B17QNH9)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

3

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành C. T Hương

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Tuyến

19 giờ 15

8 giờ 30

9

306+406 + 301 + 401 + 501 

+ 801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngànhCác tổ chức tài chính

Thứ 7

11/05/2013

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành
P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

Chủ nhật

26/05/2013

2

17 giờ 15

19 giờ 15

Quản trị tài chính 2

4011

7 giờ 30

400FIN 

Chuyên ngành: Ngân hàng (Lớp B17QNH1 + B17QNH2)

2
Chủ nhật

12/05/2013
C. T Hương

GHÉP B17 

(QNH + QTC)

Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp (Lớp B17QTC1 + B17QTC2 + B17QTC3)

17 giờ 15

FIN

C. M Hương

C. Hạnh3

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Đọc + Viết) Sáng Chủ 

nhật

19/05/2013

T. TuyếnSinh viên bằng 1 tất cả các ngành

1 BNK 401 Ngân hàng trung ương 2
Chủ nhật

05/05/2013
C. M Hương
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Đối tượng: Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành (Đề nghị sinh viên kiểm tra đúng môn học của mình để dự thi)

Mã 

CN

SH

M

STT

Mã Môn

Môn thi
Ngày

thi

Giảng viên 

phụ trách

Số

TC

Giờ

thi

Số 

phòng 

thi

Địa điểm thi Đối tượng dự thi Ghi chú

HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI - KHÓA B17 (2011-2013)_THI LẦN 1

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2012 - 2013 (Đợt học thứ 6)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Sáng Chủ 

nhật

19/05/2013

2
7 giờ 30

ENG 2013 3
301 + 306 + 401 + 501

(182 NVL)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, 

Trừ bằng 1 ngành XHNV&NN
C. Giang

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Đọc + Viết)

Các tổ chức tài chính 3
Thứ 7

11/05/2013
19 giờ 15

9
P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Tuyến

GHÉP B17 

(QNH + QTC)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành C. Lâm

17 giờ 15 8

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Tuân

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

1 MKT 364 Quảng cáo và Chiêu thị 3

GĐ: A + B + P.3, 4, 5, 6

(21 NVL)

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

3 OB 403 Nghệ thuật lãnh đạo 2

2 MGO Các mô hình ra quyết định 3

Thứ 5

23/05/2013

17 giờ 15

Thứ 5

23/05/2013
T. Sinh (TG)

403

403 Nghệ thuật lãnh đạo

17 giờ 15

2

Chủ nhật

05/05/2013

Chủ nhật

05/05/2013

Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp (Lớp B17QTC9)

1 FIN 401

8

Chủ nhật

12/05/2013

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

403

FIN 302 Quản trị tài chính 2 3

364 Quảng cáo và Chiêu thị

8

5

17 giờ 15

17 giờ 15 8

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành4 OB

8

17 giờ 15
GĐ: A + B + P.3, 4, 5, 6

(21 NVL)

MKT

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Nói) 8 giờ 30

17 giờ 15

3

Chủ nhật

26/05/2013

Các mô hình ra quyết định

3

Chủ nhật

12/05/2013

C. Hạnh

T. Tuân

T. Sinh (TG)

Ghép

B17QTH12345 + DLK1

Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp (Lớp B17QTH9)

8
P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

2

Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp (Lớp B17QTH1 + B17QTH2 + B17QTH3 + B17QTH4 + B17QTH5)

1

2

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngànhMGO

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)
Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành C. Lâm
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Đối tượng: Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành (Đề nghị sinh viên kiểm tra đúng môn học của mình để dự thi)

Mã 

CN

SH

M

STT

Mã Môn

Môn thi
Ngày

thi

Giảng viên 

phụ trách

Số

TC

Giờ

thi

Số 

phòng 

thi

Địa điểm thi Đối tượng dự thi Ghi chú

HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI - KHÓA B17 (2011-2013)_THI LẦN 1

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2012 - 2013 (Đợt học thứ 6)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

301 + 306 + 401 + 501

(182 NVL)

Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành, 

Trừ bằng 1 ngành XHNV&NN
C. Giang

Sáng Chủ 

nhật

19/05/2013

2

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Đọc + Viết) 7 giờ 30
3 3ENG 201

LẬP BẢNG

Phạm Văn Thành

4 TOU 405 Quản Trị Vận Chuyển Khách DL 2
Chủ nhật

26/05/2013
19 giờ 15 2 Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành T. Tùng (TG)

Chuyên ngành: Quản trị Du lịch - Dịch vụ (Lớp B17DLK1)

Thứ 7

11/05/2013
Phân Tích Thống Kê Du Lịch

17 giờ 15
Chủ nhật

05/05/2013

19 giờ 15

21

Anh Ngữ Trung Cấp 1 (Nói)

Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch 3TOU 364

8 giờ 30

Ghép

B17QTH12345 + DLK1

C. C Hương

ThS. Hồ Hà Đông

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẰNG 2

3 2 Sinh viên bằng 1 tất cả các ngành

PHÓ HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

T. VươngSinh viên bằng 1 tất cả các ngành

Ghi chú:  Sinh viên phải hoàn thành Học phí trước ngày thi môn đầu tiên ít nhất là 7 ngày; Khi đi thi phải đem theo Thẻ sinh viên để kiểm tra.

Sinh viên khi đi thi mặc đúng trang phục theo quy định; Không mang theo tài liệu, cặp sách, điện thoại di động vào phòng thi; Đến phòng thi trước giờ thi 15 phút; Mang theo chứng từ nộp tiền.

2 STA 423
306+406+ 301 + 401 + 501 

+ 801A + 801B (182 NVL)

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

P 208 + 301 + 401 + 501 + 

801A + 801B (182 NVL)

B17 - DOT 6 5/5


